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BÁO CÁO

Rà soát quy định pháp luật trong nước về bán đấu giá tài sản

Để phục vụ công tác xây dựng Dự án Luật đấu giá tài sản dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6 năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban soạn thảo Dự án luật đấu giá tài sản, Thường trực Tổ biên tập đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và xin báo cáo Ban soạn thảo kết quả rà soát như sau:

A. ĐÁNH GIÁ CHUNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trên cơ sở rà soát các văn bản hiện hành về bán đấu giá tài sản (Bảng rà soát các quy định về bán đấu giá tài sản đính kèm), Thường trực Tổ biên tập thấy rằng, hiện nay các loại tài sản bắt buộc bán đấu giá theo quy định pháp luật được quy định tại nhiều văn bản luật chuyên ngành có giá trị pháp lý khác nhau như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư. Các loại tài sản này thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, Bộ ngành. Chủ thể bán đấu giá các loại tài sản bắt buộc bán đấu giá khá đa dạng theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản pháp luật chuyên ngành cụ thể như:

· Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; 

· Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản;
· Hội đồng bán đấu giá tài sản đặc biệt theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP;
·  Hội đồng bán đấu giá tài sản theo các văn bản pháp luật chuyên ngành khác như Hội đồng bán đấu giá do các cơ quan có thẩm quyền quản lý từng loại tài sản quyết định thành lập để tổ chức bán đấu giá các loại tài sản được Nhà nước trao thẩm quyền quản lý như Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác hạ tầng đường bộ...
· Tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch chứng khoán bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 
Về trình tự thủ tục bán đấu giá các loại tài sản nêu trên, đa số các loại tài sản được bán đấu giá theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, một số loại tài sản khác được bán đấu giá theo trình tự thủ tục riêng  quy định theo pháp luật chuyên ngành (Ví dụ: bán đấu giá cổ phần, bán đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bán đấu giá hàng hóa theo Luật thương mại...). 
B.  CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 không có quy định liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản.

2. Bộ Luật dân sự năm 2005

Bộ luật dân sự có quy định nguyên tắc về các tài sản được bán đấu giá thuộc loại tài sản được phép giao dịch là đối tượng của hợp đồng mua bán nói chung (Điều 429  BLDS) và có quy định riêng về bán đấu giá tài sản (từ Điều 456 đến Điều 459 BLDS), trong đó, chủ thể bán đấu giá, một số nguyên tắc về trình tự thủ tục bán đấu giá (Điều 456, Điều 457 BLDS), bán đấu giá bất động sản (Điều 459)  giao Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và thủ tục bán đấu giá tài sản cụ thể (Điều 458 BLDS).

3. Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật doanh nghiệp không có quy định cụ thể về hoạt động bán đấu giá tài sản, tuy nhiên, có quy định về đăng ký doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp quy định điều kiện, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (từ Điều 20 đến Điều 28 Luật doanh nghiệp); quy định về áp dụng luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành: Trong trường  hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức, quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật chuyên ngành (Điều 3: Luật doanh nghiệp).

4. Luật Đầu tư năm 2014

Luật Đầu tư có quy định hành nghề đấu giá là nghề kinh doanh có điều kiện (Điều 4, Phụ lục IV Luật đầu tư).
 C. CÁC QUY ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH

Trên cơ sở rà soát các văn bản hiện hành về bán đấu giá tài sản để phục vụ việc xây dựng Luật đấu giá tài sản, Tổ biên tập thấy rằng, cần thiết phải rà soát, phân loại theo những nội dung sau: Các loại tài sản bán đấu giá, Chủ thể bán đấu giá tài sản và trình tự thủ tục bán đấu giá cụ thể như sau: 

 I. TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Hiện nay có 14 loại tài sản bắt buộc phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật và 02 loại tài sản bán đấu giá tự nguyện cụ thể như sau:
Tài sản bắt buộc bán đấu giá

1.Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: 

Luật quản lý sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

2. Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

 Luật Đất đai sửa đổi bổ sung năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.

3.Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu:

 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Tài sản được xác lập sở hữu nhà nước 

Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2014 quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu Nhà nước về tài sản và quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

5. Tài sản là hàng dự trữ quốc gia:

Luật Dự trữ quốc gia năm 2012; Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia.

6. Tài sản hạ tầng giao thông đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ:

 Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và thực hiện một số Điều của Nghị định số Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

7. Tài sản cố định của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi thanh lý, nhượng bán theo quy định của pháp luật: 

Nghị dịnh số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

8. Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản:  

Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

9. Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; Luật Thi hành án dân sự. 

10. Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm:

 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

11. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản: Luật phá sản năm 2014.
12. Tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam mua của các tổ chức tín dụng:

 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản; Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 08/9/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.

13. Tài sản là cổ phần để thực hiện cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

14. Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: 
 Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009; Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Tài sản tự nguyện bán đấu giá

1. Tài sản tự nguyện bán đấu giá theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Nghị định 17/2010/NĐ-CP:

Một số tổ chức, cá nhân lựa chọn dịch vụ bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì đến thời điểm hiện tại các tổ chức bán đấu giá trong cả nước mới chỉ thực hiện được 37 cuộc bán đấu giá. 

2. Tài sản là hàng hóa bán đấu giá theo Luật thương mại năm 2005

II. CHỦ THỂ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Chủ thể bán đấu giá các loại tài sản bắt buộc bán đấu giá khá đa dạng bao gồm tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP,  Hội đồng bán đấu giá tài sản và các chủ thể bán đấu giá tài sản khác được thành lập theo các văn bản pháp luật chuyên ngành cụ thể như sau:
1. Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp 

1.1 Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp bán đấu giá các loại tài sản quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP
- Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;

- Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

1.2. Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp bán đấu giá các loại tài sản theo quy định của các văn bản chuyên ngành khác:

- Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Tài sản hạ tầng giao thông đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ;

- Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam mua của các tổ chức tín dụng;

- Tài sản là hàng dự trữ quốc gia;

- Tài sản được xác lập sở hữu nhà nước. 

 2. Hội đồng bán đấu giá tài sản

 2.1 Hội đồng bán đấu giá tài sản theo (Điều 20 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP)

Điều kiện thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản:  Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt được thành lập để bán đấu giá tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất giá có giá trị lớn, phức tạp hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá.
 Thành phần Hội đồng: Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt bao gồm đại diện của cơ quan có thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản, cơ quan tài chính, cơ quan tư pháp cùng cấp và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2.2. Hội đồng bán đấu giá theo quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành

2.2.1. Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 5 Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg)

Điều kiện thành lập: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập Hội đồng đấu giá.

Thành phần Hội đồng: thành phần của Hội đồng đấu giá bao gồm đại diện các đơn vị có chức năng về tần số vô tuyến điện, viễn thông, tài chính và các đơn vị khác thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Bộ Tài chính, đại diện Bộ Tư pháp và đại diện các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

 2.2.2 Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Điều 12 Nghị định số 22/2012):

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản có 2 cấp: Cấp Bộ và cấp tỉnh.

Hội đồng đấu giá cấp Bộ

 Điều kiện thành lập: khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Thành phần Hội đồng: Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Hội đồng đấu giá có số lượng không quá 11 thành viên bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; 01 đại diện của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; đại diện của các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, 01 đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là thư ký Hội đồng, 01 đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực khoáng sản đấu giá và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu.

Hội đồng đấu giá cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Điều kiện thành lập: Trong trường hợp mỏ có cấu trúc địa chất phức tạp hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đấu giá để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Thành phần Hội đồng đấu giá cấp tỉnh có số lượng không quá 11 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường là thư ký Hội đồng và đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu; Thường trực Hội đồng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.2.3 Hội đồng bán đấu giá tài sản quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Điều kiện thành lập: Căn cứ giá khởi điểm, cơ quan có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải (đối với tài sản hạ tầng đường bộ thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý) quyết định thuê Tổ chức có chức năng bán đấu giá hoặc thành lập Hội đồng để bán đấu giá (Khoản 5 Điều 13 Thông tư 178/2013/TT-BTC).

Thành phần Hội đồng bán đấu giá tài sản hạ tầng đường bộ:

 Hội đồng bán đấu giá tài sản hạ tầng đường bộ của Bộ Giao thông vận tải do Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải hoặc người được ủy quyền làm Chủ tịch; các thành viên khác gồm: Đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tài sản hạ tầng đường bộ; Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản hạ tầng đường bộ. 

Hội đồng bán đấu giá tài sản hạ tầng đường bộ của địa phương do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người được ủy quyền làm Chủ tịch; các thành viên khác gồm: Đại diện các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tài sản hạ tầng đường bộ; Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản hạ tầng đường bộ.

2.2.4 Hội đồng bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia

Điều kiện thành lập: Trường hợp sau khi đã hết thời hạn thông báo công khai mà không có Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nào đăng ký tham gia hoặc đã tiến hành đấu thầu mà không có Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nào trúng thầu thì Thủ trưởng đơn vị bán hàng trình người có thẩm quyền để thành lập Hội đồng bán đấu giá (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 178/2013/TT-BTC).

Thành phần Hội đồng: Đại diện của cơ quan có thẩm quyền quyết định bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia, đại diện cơ quan tài chính, tư pháp cùng cấp, đại diện các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của đơn vị bán hàng; Thủ trưởng đơn vị bán hàng làm Chủ tịch Hội đồng, điều hành cuộc bán đấu giá và ký Biên bản bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia (khoản 2 Điều 5 Thông tư 178/2013/TT-BTC).

3. Chủ thể bán đấu giá tài sản khác 

Bên cạnh các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản, còn có các chủ thể bán đấu giá khác như Trung tâm tài chính trung gian, Sở giao dịch chứng khoán để bán đấu giá cổ phần theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần:

- Trung tâm tài chính trung gian (Điều 37 Nghị định 59/2011/NĐ-CP): Các tổ chức tài chính trung gian đấu giá cổ phần nếu khối lượng cổ phần bán ra có mệnh giá dưới 10 tỷ đồng.

- Sở Giao dịch chứng khoán (Điều 37 Nghị định 59/2011/NĐ-CP): Sở Giao dịch chứng khoán đấu giá cổ phần nếu khối lượng cổ phần bán ra có mệnh giá từ 10 tỷ đồng trở lên.

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Qua rà soát cho thấy, bên cạnh việc đa số tài sản bắt buộc được bán đấu giá theo trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, còn có một số loại tài sản bắt buộc bán đấu giá tuân theo trình tự thủ tục riêng được quy định tại một số văn bản pháp luật chuyên ngành cụ thể như sau:

1.Trình tự thủ tục bán đấu giá theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 

Trình tự thủ tục bán đấu giá theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP được quy định khá đầy đủ chi tiết và cơ bản đáp ứng được thực tiễn bán đấu giá tài sản nhiều loại tài sản cụ thể như sau: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá Giám định tài sản bán đấu giá; Hợp đồng bán đấu giá tài sản; Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản; Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản; Đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Người không được tham gia đấu giá tài sản; Trưng bày, xem tài sản bán đấu giá; Địa điểm bán đấu giá; Hình thức bán đấu giá; Trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản; Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá; Bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá; Rút lại giá đã trả; Từ chối mua tài sản bán đấu giá; Trả lại tài sản bán đấu giá trong trường hợp bán đấu giá không thành; Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã bán đấu giá; Mua lại tài sản đã bán đấu giá.       

2. Trình tự thủ tục bán đấu giá quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành

Một số văn bản pháp luật chuyên ngành quy định áp dụng trình tự thủ tục bán đấu giá của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP cho các tài sản bao gồm: quyền khai thác khoáng sản, hàng dự trữ quốc gia, Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản, Tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam mua của các tổ chức tín dụng ...

Một số loại tài sản bắt buộc bán đấu giá tuân theo trình tự thủ tục riêng như: bán đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, quyền                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      khai thác hạ tầng đường bộ, tài sản là cổ phần để thực hiện cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

Một số văn bản chuyên ngành chưa quy định rõ về trình tự thủ tục bán đấu giá như: Tài sản hạ tầng giao thông đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.
Bên cạnh đó còn có tài sản quy định bán tự nguyện theo trình tự thủ tục bán đấu giá riêng biệt như: hàng hóa bán đấu giá theo Luật thương mại./.

                                                            TỔ BIÊN TẬP DỰ ÁN LUẬT

BẢNG RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

(Kèm theo báo cáo rà soát quy định pháp luật trong nước về bán đấu giá tài sản)
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	TÊN VĂN BẢN  QUY ĐỊNH VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
	NỘI DUNG RÀ SOÁT

	
	
	TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
	CHỦ THỂ

BÁN ĐẤU GIÁ
	TRÌNH TỰ THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ

	1. 
	 Hiến pháp năm 2013

(Không có quy định về bán đấu giá tài sản)
	
	
	

	2. 
	Bộ Luật Dân sự  2005

	- Điều 456 quy định: Tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý muốn của chủ sở hữu hoặc pháp luật có quy định.

- Tài sản chung đem bán đấu giá phải có sự đồng ý của các chủ sở hữu chung, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
	(Điều 458) quy định:

Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc pháp luật quy định
	(Điều 458) quy định Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và thủ tục bán đấu giá tài sản

	3. 
	Luật Doanh nghiệp năm 2014

- Quy định về đăng ký doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp quy định điều kiện, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (từ Điều 20 đến Điều 28 Luật doanh nghiệp)

Quy định về áp dụng luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành: Trong trường  hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức, quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật chuyên ngành (Điều 3 Luật doanh nghiệp).
	Không có quy định cụ thể về tài sản bán đấu giá
	Không có quy định cụ thể về chủ thể bán đấu giá
	Không có quy định cụ thể về trình tự thủ tục bán đấu giá

	4. 
	Luật Đầu tư năm 2014

Luật Đầu tư có quy định hành nghề đấu giá là nghề kinh doanh có điều kiện (Điều 4, Phụ lục IV Luật đầu tư)
	Không có quy định cụ thể về tài sản bán đấu giá
	Không có quy định cụ thể về chủ thể bán đấu giá
	Không có quy định cụ thể về trình tự thủ tục bán đấu giá

	5. 
	Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
	(Điều 1) quy định

- Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;

- Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật
	- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

- Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

- Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt


	Quy định từ Điều 22 đến Điều 49, nội dung bao gồm:

- Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

- Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá 

- Giám định tài sản bán đấu giá

- Hợp đồng bán đấu giá tài sản

- Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản

- Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản
- Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

- Đăng ký tham gia đấu giá tài sản 

- Người không được tham gia đấu giá tài sản

- Trưng bày, xem tài sản bán đấu giá

- Địa điểm bán đấu giá

- Hình thức bán đấu giá

- Trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản

- Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá 

- Quyền và nghĩa vụ của người mua được tài sản bán đấu giá

- Bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá

- Rút lại giá đã trả 

- Từ chối mua tài sản bán đấu giá

- Trả lại tài sản bán đấu giá trong trường hợp bán đấu giá không thành

- Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã bán đấu giá

- Mua lại tài sản đã bán đấu giá

- Phí, chi phí bán đấu giá tài sản

- Chi phí dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và dịch vụ khác liên quan đến tài sản bán đấu giá (sau đây gọi chung là chi phí dịch vụ)

- Quản lý, sử dụng phí, chi phí bán đấu giá tài sản, chi phí dịch vụ và các khoản thu khác 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá

- Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã bán đấu giá

- Huỷ kết quả bán đấu giá tài sản

	6. 
	Luật Thương mại 2005

	(Điều 3) quy định bán đấu giá tài sản là hàng hóa bao gồm:

- Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;
- Những vật gắn liền với đất đai.
	(Điều 186) quy định:

- Thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản
- Người có tài sản
- Người được uỷ quyền

	Trình tự thủ tục bán đấu giá hàng hóa quy định từ Điều 194 đến Điều 203 về:

- Xác định giá khởi điểm

 - Thông báo cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp 

- Thời hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá

- Nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa 

- Những người không được tham gia đấu giá 

- Đăng ký tham gia đấu giá 

- Trưng bày hàng hoá đấu giá

- Tiến hành cuộc đấu giá 

- Đấu giá không thành

- Văn bản bán đấu giá hàng hoá

	7. 
	- Luật Đất đai sửa đổi bổ sung năm 2013

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai


	(Điều 118) quy định bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong các trường hợp:

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

- Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

- Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

- Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

- Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

- Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
	 (Khoản 2, Điều 5) Nghị định số 43  quy định: Tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất
	

	8. 
	Luật Thi hành án dân sự 
	(Điều 101) quy định tài sản bán đấu giá là tài sản đã kê biên
	(Điều 101) quy định

+ Tổ chức bán đấu giá thực hiện việc bán đấu giá đối với tài sản kê biên là động sản có giá trị từ trên 10.000.000 đồng và bất động sản do 

+ Chấp hành viên tự BĐG với tài sản tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản chưa có tổ chức bán đấu giá hoặc có nhưng tổ chức bán đấu giá từ chối ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.
	Thủ tục bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

	9. 
	- Luật quản lý sử dụng tài sản Nhà nước 

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
	(Điều 1) quy định bán đấu giá tài sản nhà nước tại tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định
	(Điều 22) Nghị định số 52 quy định: Cơ quan nhà nước có tài sản bán có trách nhiệm thuê đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp (gọi chung là tổ chức) có chức năng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản; nếu có nhiều tổ chức có chức năng bán đấu giá thì phải thực hiện đấu thầu; trường hợp đặc biệt do tài sản có giá trị lớn, phức tạp hoặc không thuê được tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản thì thành lập Hội đồng để bán đấu giá tài sản.
	việc bán đấu giá tài sản nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá

	10. 
	- Luật Dự trữ quốc gia

- Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia 
	(Điều 4) quy định tài sản bán đấu giá là hàng dự trữ quốc gia bao gồm vật tư, thiết bị, hàng hóa trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý, nắm giữ để sử dụng vào mục tiêu dự trữ quốc gia.
	(Điều 5) Thông tư số 25 quy định: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và Hội đồng bán đấu giá thực hiện bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia
	Việc bán đấu giá tài sản nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá

	11. 
	- Luật Khoáng sản 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	quy định bán đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản
	 (Điều 12) Nghị định số 22 quy định: bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm Hội đồng bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
	Nghị định số 22 quy định bán đấu giá tài sản theo trình tự thủ tục riêng

	12. 
	- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

	(Điều 82) quy định tài sản bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
	 (Điều 12) Nghị định số 81 quy định: - Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không thuộc trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì cơ quan ra quyết định tịch thu phải ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính.

- Trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, thì cơ quan đã ra quyết định tịch thu thành lập Hội đồng để bán đấu giá.
	Việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá

	13. 
	- Luật Tần số vô tuyến điện

- Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	(Điều 18) quy định bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Quyết định số 16 quy định: Hội đồng bán đấu giá thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Quyết định số 16 quy định bán đấu giá tài sản theo trình tự thủ tục riêng

	14. 
	Luật phá sản 
	(Điều 124) quy định tài sản bán đấu giá của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là động sản và bất động sản.
	(Điều 124) quy định: Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá tài sản và  Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tự bán đấu giá tài sản thanh lý với động sản có giá trị từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
	Việc bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá

	15. 
	- Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản 

- Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 08/9/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP
	(Điều 12) Quy định bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
	(Điều 18) quy định Công ty quản lý tài sản tự bán đấu giá hoặc Công ty quản lý tài sản thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá
	Công ty quản lý tài sản tự bán đấu giá theo trình tự thủ tục quy định riêng

	16. 
	Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm 
	(Điều 63) quy định bán đấu giá tài sản bảo đảm: Trong trường hợp không có thoả thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm, thì tài sản bảo đảm được bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
	Các bên tự thỏa thuận phương thức xử lý tài sản bảo đảm hoặc bán đấu giá
	Việc bán đấu giá tài thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá

	17. 
	Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 
	(Điều 37 quy định) tài sản bán đấu giá là cổ phần của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	(Điều 37 quy định): Tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp
	Trình tự, thủ tục bán đấu giá cổ phần thực hiện theo thủ tục riêng

	18. 
	- Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

- Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và thực hiện một số Điều của Nghị định số Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	(Điều 30 và Điều 41) quy định tài sản bán đấu giá là hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ
	 (Điều 12, 13) Thông tư số 178 quy định: 

- Cơ quan, đơn vị có tài sản hạ tầng đường bộ thanh lý thuê Tổ chức có chức năng bán đấu giá hoặc thành lập Hội đồng để bán đấu giá (trong trường hợp bán thanh lý bằng hình thức đấu giá).

- Bộ Giao thông vận tải (đối với tài sản hạ tầng đường bộ thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý) thuê Tổ chức có chức năng bán đấu giá hoặc thành lập Hội đồng để bán đấu giá (trong trường hợp bán quyền thu phí bằng hình thức đấu giá).
	Chưa rõ về trình tự, thủ tục bán đấu giá hạ tầng đường bộ và quyền thu phí đường bộ

	19. 
	Nghị dịnh số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 


	Điều 23: Việc nhượng bán tài sản cố định được thực hiện bằng hình thức đấu giá thông qua một tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản hoặc do doanh nghiệp tự tổ chức thực hiện công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản
Điều 30: chuyển nhượng các khoản đầu tư tại công ty cổ phần chưa niêm yết
	Điều 23: nhượng bán tài sản cố định được thực hiện bằng hình thức đấu giá thông qua một tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản hoặc do doanh nghiệp tự tổ chức thực hiện công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản
Khoản 1 điểm c Điều 30 bán đấu giá các khoản đầu tư tại công ty cổ phần chưa niêm yết do các Tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán 
	Điều 23:

trình tự, thủ tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản
Điều 30: theo trình tự thủ tục riêng
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